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CHỦ ĐỀ: NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHÁNH 1-TUẦN 2:“Những con vật nuôi trong

 gia đình.”

Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

1 Đón trẻ

-Rèn trẻ cách nói và sử dụng 1 số từ chỉ con vật,đồ vật hành động khi giao tiếp
-Rèn trẻ lắng nghe và thực hiện các yêu cầu của cô giáo
-Cho trẻ lắng nghe các bài hát trên băng đĩa,máy tính,cô hát cho trẻ nghe
-Rèn trẻ biết cách giao tiếp chaò  hỏi ,cảm ơn…với người lớn và các bạn
-Cùng cô chuẩn bị các hoạt động tiếp theo.

2 Thể dục 
sáng

Thực hiện
1> KĐ: Cho trẻ  xếp hàng đi với các kiểu đi.
2> TĐ:
*Tập bài: Gà gáy.
-Cháu tích cực tập cùng cô các động tác TDS
*ĐT1:2 tay để trước miệng làm động tác gà gáy ò ó o
*ĐT2:2 tay dang ngang làm động tác gà vỗ cánh
*ĐT3:Hai chân giậm tại chỗ làm động tác gà bới đất
*ĐT4:Ngồi xổm,2 tay gõ xuống sàn đi mổ thóc nói tốc..tốc..tốc.
3>HT: Đi nhẹ nhàng quanh sân tập.

Tuầ
n 2

Ngày 17/3/2025
- Lĩnh vực: 
PTNT
NBPB màu xanh 

Ngày 18/3/2025
Lĩnh vực: 
TCKNXH &TM

Ngày 19/3/2025
- Lĩnhvực :  PTNN

- Thơ : Con cá 

Ngày 20/3/2025
-Lĩnhvực: PTTC
-Bò thẳng hướng 
có mang vật trên 

Ngày 21/3/2025
-Lĩnh vực:
TCKNXH&TM
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Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

–  vàng -Vẽ con gà con vàng lưng -Dạy hát:Rửa mặt 
như mèo

Tuầ
n 2

Ngày 17/3/2025
-Dạo chơi, quan 
sát cây lá hẹ
- TCVĐ:Chim 

bay
- Chơi tự do tại 
khu vực số2:Nhặt 
đồ vật đồ chơi 
vào giỏ,vẽ trên 
sân....

Ngày 18/3/2025
- Dạo chơi, quan 

sát con ốc
- TCVĐ:Chuồn 

chuồn bay
- Chơi tự do tại khu 
vực số 1: câu cá,  
lăn bóng,xe đun.....

Ngày 19/3/2025
- Dạo chơi, quan 

sát cây hoa hồng
- TCVĐ:Nhảy 

như thỏ
 - Chơi tự do tại 
khu vực số 1:Đi 
cà kheo,lăn 
bóng,đá cầu...

Ngày 20/3/2025
- Dạo chơi, quan 

sát con ngao 
- TCVĐ:Con bọ 

ngựa
 - Chơi tự do tại 
khu vực số 2:Nhặt 
đồ chơi vào giỏ,đá 
bóng,lăn ống....

Ngày 21/3/2025
- Dạo chơi, quan 

sát đàn kiến
-TCVĐ:Kiến tha 
mồi
 - Chơi tự do tại 
khu vực số 1:Đá 
cầu,lăn bóng,đẩy 
xe...

Khu 
vực 
chơi

Mục đích – yêu cầu Nội dung chơi Chuẩn bị

5

Chơi - 
tập 

theo ý 
thích 
buổi 
sáng

a.  
Th
ao 
tác 
vai

-Trẻ biết tên góc chơi,đồ dùng đồ 
chơi trong góc chơi,biết chơi và sử 
dụng đồ dùng đồ chơi.
-Trẻ biết nhận,thể hiện vai chơi,các 
thao tác chơi:Cho em ăn,ru em 
ngủ,đút cháo bột cho em,bế em đi 
chơi,bày bán hàng,đưa hàng,trả tiền..
-Trẻ biết bắt chước thực hiện các 
thao tác khám bệnh của bác sỹ:Đeo 
ống nghe,cặp nhiệt độ,phát thuốc...

+ Cho em ăn, ru em ngủ,bế 
em đi chơi,tắm cho em
+Nấu ăn: Khuấy bột,nấu 
cháo cho em búp bê
+ Bán hàng: Bày hàng,đưa 
hàng cho khách.
- Bán thức ăn cho con vật 
nuôi trong gia đình,bán con 
giống ...
-Khám bệnh cho con vật 
nuôi trong gia đình

-Tranh mẫu cho em 
ăn,bế em,ru em ngủ ,búp 
bê ,giường tủ,quần áo 
búp bê,bát,thìa
-Tranh mẫu người bán 
hàng đang đưa hàng cho 
khách,các đồ chơi con 
vật cho trẻ bán hàng....
-Tranh bác sỹ khám bệnh 
đeo ống nghe,các vỏ hộp 
thuốc,ống nghe,cặp nhiệt 

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
10:1

3 1
5/0

3/2
025

bởi L
ê T

hị T
hu T

ra
ng ( 

c0
dl_

tra
ngltt

 ) 
– T

rư
ờng M

N Đ
ằng L

âm



Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

độ...

b. 
Ho
ạt 
độ
ng 
với 
đồ 
vật

, 
đồ 
ch
ơi

- Cháu biết cách xếp chồng,xếp các 
khối hộp cạnh nhau để tạo thành mô 
hình hàng rào,chuồng nuôi các con 
vật theo yêu cầu

-Cháu biết cách  cầm dây xuyên vào 
lỗ để xâu vòng 
-Cháu biết cách chon đúng hình đồ 
chơi để gắn trùng khít lên hình trên 
bảng gài
-Cháu biết cách cài các con vật vào 
bảng dạ 
-Cháu chọn đúng đồ chơi con vật 
theo màu để xuyên vào đúng dây

-Trẻ chọn đồ chơi đúng theo màu 
sắc,kích thước để gắn theo yêu cầu 
của cô
-Cháu biết chọn đúng tranh lô tô con 
vật còn thiếu để gắn vào chỗ trống

-  Xếp hàng rào,tường 
bao,chuồng nuôi con vật 
trong gia đình.

-Xâu vòng theo màu ,kích 
thước to –nhỏ tặng mẹ
-So hình

-Cài cúc

-Xuyên đồ chơi con vật vào 
đúng dây

-Gắn các con vật nuôi trong 
gia đình theo màu,kích 
thước.
-Lấp chỗ trống

-Tranh mẫu xếp 
chuồng,hàng rào,tường 
bao.Các khối hộp hình 
vuông,tam giác,chữ nhật 
cây hoa nhựa – xốp,
-Bộ đồ chơi xâu vòng 
hình các con vật
.-Đồ chơi so hình con vật 
nuôi trong gia đình,bảng 
dính
-Bảng dạ có gắn cúc,con 
vật có khuy cài
-Đồ chơi có gắn dây để 
xâu 3 màu xanh –đỏ-
vàng
-Đồ chơi con vật có màu 
sắc xanh –đỏ -vàng,to-
nhỏ,bảng gài
-Tranh lô tô con vật nuôi 
trong gia đình

c. 
Ng
hệ 
thu
ật

Cháu biết thực hiện thao tác cầm bút 
di màu
-Cháu biết thực hiện thao tác phết 
hồ,thao tác dán

-Cháu biết cách chơi với đất nặn,véo 

*Tạo hình:
-Tô màu con vật nuôi trong 
gia đình
-Dán trang trí con vật nuôi 
trong gia đình
-Xé,nặn thức ăn cho các con 

 -Tranh vẽ mẫu của 
cô,giấy khổ A4,sáp màu
-Giấy khổ A3,giấy 
màu,len vụn,xốp vụn,
mẫu dán tranh
-Giấy màu,đất nặn
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Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

chia nhỏ đất,xé vụn giấy để làm thức 
ăn cho các con vật
-Cháu xem và  gọi  tên đồ chơi qua 
tranh,ảnh
-Biết cách lật giở sách .
-Biết để sách đúng chỗ

vật nuôi trong gia đình.

*Sách truyện:
-Lật giở trang sách.
-Xem tranh truyện,tranh ảnh 
về con vật nuôi trong gia 
đình

-Sách,an bum ,tranh ảnh 
về con vật nuoioi trong 
gia đình

d.
Vậ
n 
độ
ng

-Cháu biết cách chơi với đồ chơi.
-Cháu tích cực chơi cùng bạn

-Vặn xoáy,lắp ghép đồ chơi
-Lăn bóng,ném bóng,xe 
đun,xe đẩy,đi cà kheo.

-Một số đồ chơi :Bóng 
nhựa,cầu giấy,xe đun xe 
đẩy

6 Vệ sinh, ăn, 
ngủ

-Tập cho trẻ nhận biết hình dạng,mùi vị của một số thực phẩm quen thuộc
-Tập cho trẻ ăn cơm,ăn các loại thức ăn khác nhau
- Rèn trẻ một số thói quen vệ sinh trước khi ăn,ăn thức ăn đã nấu chín 
-Rèn trẻ nề nếp ngủ một giấc buổi trưa
-Rèn trẻ thói quen đi vệ sinh đúng nơi quy định,đi vệ sinh khi có nhu cầu
-Rèn trẻ thói quen tụ lấy gối khi đi ngủ
-Rèn trẻ thói quen đi vệ sinh trước khi ngủ

Tu
ần 
2

Ngày 17/3/2025
-Trò chơi: Bắt 
chước tiếng kêu 
của con vật
-Dạy trẻ nhận 
biết một số vật 

Ngày 18/3/2025
-Hát bài:Rửa mặt 
như mèo
 -Trò chơi:Soi 
gương

Ngày 19/3/2025
-Kể chuyện cùng 
cô : Chó vàng
-Trò chơi:Chú gà 
con

Ngày20/3/2025
-Đọc thơ :Rong 
và cá
 -Trò chơi:Tai 
ai tinh

Ngày21/3/2025
-Xem tranh về 
những con vật 
nuôi trong gia 
đình
-Nêu gương bé 
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GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG CHƠI – TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH NHÁNH 1- Tuần 2
Thứ 2/17/3/2025

Hoạt động Mục đích-yêu cầu Chuẩn bị -tiến hành

Hoạt động học.

PTNT

-Phân biệt màu 
xanh-vàng

-KT:Cháu được cô 
giáo cho quan 
sát,được chơi với 
đồ chơi con vật để 
nhận biết,gọi đúng 
tên màu của con 
vật.Chọn đúng màu  
của con vật theo 
yêu cầu của cô.

-KN:Trẻ phân biệt 
đồ chơi,con vật 
thành 3 nhóm màu.

Thực hiện các thao 
tác chơi tập trong 

*CB:Một số đồ chơi con vật có màu xanh-vàng-đỏ,rổ màu xanh-vàng-
đỏ,khối hộp màu xanh-đỏ-vàng làm chuồng;Quả có màu xanh-đỏ-vàng

*TH:

1>HĐ1:Cô cùng trẻ đi thăm trang trại chăn nuôi,hỏi trẻ: Đây là con 
gì?Có màu gì?

2>HĐ2:Cô cho mỗi trẻ đi lấy 1 rổ có những con vật màu vàng-xanh-đỏ 
(con gà,con mèo, con thỏ....).Cô cho trẻ cùng chơi giơ nhanh theo hiệu 
lệnh:Cô đọc tên màu-trẻ giơ và đọc tên màu của con vật.

-Yêu cầu trẻ để con vật vào đúng chuồng:

                             Con vật màu vàng – chuồng màu vàng.

                             Con vật màu đỏ - chuồng màu đỏ.

Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

dụng nguy hiểm 
với trẻ

ngoan
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các hoạt động.

-TĐ:Trẻ tích cực 
tham gia các hoạt 
động cùng cô

                             Con vật màu xanh-chuồng màu xanh.

3>HĐ3:Cô cho trẻ đi lấy mỗi trẻ 1 quả màu đỏ( hoặc 1 quả màu xanh,1 
quả màu vàng.)

-Cô yêu cầu trẻ tặng quả đúng cho con vật :Quả màu đỏ tặng cho con vật 
màu đỏ.Quả màu xanh tặng cho con vật màu xanh.Quả màu vàng tặng 
cho con vật màu vàng

-Kết thúc:Cô cho trẻ chơi dung dăng dung dẻ ra ngoài sân chơi.

Đánh giá cuối 
ngày:

*Tình trạng sức khỏe:

*Trạng thái cảm xúc,hành vi:

*Kiến thức,kỹ năng:
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Thứ 3/18/3/2025

Hoạt động Mục đích-yêu cầu Chuẩn bị -tiến hành

Hoạt động học.

PTTCKNXH&TM:

-Vẽ con gà con

-KT:Cháu được cô 
giáo cho quan sát  
tranh vẽ mẫu con 
gà ,được cô hướng 
dẫn cách cầm 
bút,cách vẽ để biết 
đặc điểm của con 
gà con, cách vẽ 
con gà con

-KN: Trẻ có tư thế 
ngồi tô,cách cầm 
bút đúng.Cầm bút  
di màu không bị 
chệch ra ngoài 
tranh. 

-TĐ:Trẻ tích cực 
tham gia hoạt động 

*CB:Tranh mẫu,giấy vẽ cho cô và trẻ ,bút sáp màu.

*TH:

1>HĐ1:Quan sát mẫu

-Cô cho trẻ hát theo nhạc bài “Đàn gà trong sân”

-Hỏi trẻ:các cháu vừa hát bài hát nói về con gì?

-Cô cho trẻ quan sát tranh đàn gà con,hỏi trẻ:Trong tranh vẽ gì?Con gà 
con có bộ lông màu gì?Thân mình của gà con trông thế 
nào?(Ngắn,tròn).Đầu của gà con có dạng hình gì?Mỏ của gà con thế 
nào?(Nhọn)

2>HĐ2:Cô vẽ mẫu:

-Cô vẽ cho trẻ xem mẫu vẽ gà con và hướng dẫn trẻ cách cầm bút,cách 
vẽ : Cô cầm bút bằng tay phải,vẽ hình tròn to làm thân của gà con,vẽ 
hình tròn nhỏ sát thân làm đầu, vẽ hai nét thẳng ngắn chéo vào nhau 
tạo thành mỏ nhọn trên đầu của gà con.Sau đó cô vẽ hình tròn nhỏ làm 
mắt cho gà con,vẽ những nét xiên trên thân làm chân gà rồi tô màu….

3>HĐ3:Trẻ thực hiện:

-Cô cho trẻ cầm bút sáp giơ lên,cô đi sửa cách cầm bút cho trẻ.

-Cô cho trẻ thực hiện vẽ hai hình tròn to,nhỏ mô phỏng trên không

-Cho trẻ cầm bút vẽ con gà con trên giấy vẽ.Cô đi hướng dẫn những trẻ 
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chưa làm được.

-Trẻ vẽ xong mình và đầu của gà con cô có thể bắt tay trẻ vẽ thêm 
mỏ,mắt,

chân và yêu cầu trẻ tô màu.Hỏi trẻ: Cháu đang làm gì?

4>HĐ4:Trưng bày sản phẩm:

-Cô cho trẻ mang bài để lên bàn,cô nhận xét và động viên khen trẻ.

Đánh giá cuối ngày *Tình trạng sức khỏe:

*Trạng thái cảm xúc,hành vi:

*Kiến thức,kỹ năng:

Thứ 4/19/3/2025
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Hoạt động Mục đích-yêu cầu Chuẩn bị -tiến hành

Hoạt động học.

PTNN:

-Thơ:Con cá vàng 

-KT: Trẻ được 
nghe cô đọc thơ, 
được cô dạy  đọc 
thơ để biết tên bài 
thơ,hiểu nội dung 
bài thơ.Trẻ hiểu 
bản thân được tham 
gia cùng cô và các 
bạn chăm sóc con 
vật.

-KN:Trẻ đọc thơ 
to,rõ lời,đúng nhịp 
của bài thơ. Trả lời 
câu hỏi của cô và 
đọc thuộc bài thơ.

-TĐ:Trẻ tích cực 
đọc bài thơ cùng 
cô. Giáo dục trẻ 
biết yêu quý các 
con vật

*CB:Tranh thơ,bể cá thật,giấy màu

*TH:

1>HĐ1:Cô cho trẻ quan sát con cá vàng thật,đàm thoại với trẻ về con cá

+Đây là con gì?Con cá có màu gì?Con cá bơi ở đâu?

-Cô giới thiệu tên và nội dung bài thơ

2>HĐ2: Cô đọc thơ:Cô đọc cho trẻ nghe bài thơ 1-2l,kết hợp giảng nội 
dung bài thơ

-Hỏi trẻ:Cô vừa đọc bài thơ gì?Bài thơ nói về con gì?

-Cô đọc lại bài thơ cho trẻ nghe 1lần kết hợp cho trẻ xem tranh .

-Giảng từ mới,từ khó:Nhẹ nhàng

-Cho trẻ làm động tác cá bơi nhẹ nhàng.

3>HĐ3:Trẻ đọc thơ cùng cô:Cô cho cả lớp đọc thơ cùng cô từ 2-3l.Cô 
cho trẻ đọc thơ theo tổ,nhóm ,cá nhân kết hợp rèn phát âm cho trẻ

-Khuyến khích trẻ thi đua đọc thơ

-Hỏi lại trẻ tên và nội dung bài thơ,tác giả?

-Cho trẻ cùng đi lấy giây màu xé mồi tặng bạn cá

Đánh giá cuối *Tình trạng sức khỏe:
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ngày

*Trạng thái cảm xúc,hành vi:

*Kiến thức,kỹ năng:

Thứ 5/20/3/2025

Hoạt động Mục đích-yêu cầu Chuẩn bị -tiến hành

Hoạt động học.

PTTC

-Bò thẳng hướng 
có mang vật trên 
lưng

-KT: Cháu được cô 
hướng dẫn,được 
tham gia bài tập 
vận động để biết 
cách bò thẳng 
hướng mang được 
vật ở trên lưng.Biết 

*CB: Mô hình nhà bạn rùa,gach,túi cát..

*TH:

1>Khởi động:Cô cho trẻcùng làm những chú rùa đi với các kiểu 
đi,dừng lại đội hình vòng tròn..

2>Trọng động:
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tên bài tập.

-KN:Trẻ bò đầu 
ngẩng cao,mắt nhìn 
thẳng,bò tay nọ 
chân kia,giữ thăng 
bằng cơ thể để 
không làm rơi vật.

-TĐ:Trẻ tích cực 
tham gia vào các 
hoạt động,thuộc tên 
bài tập.

-BTPTC:Rùa con

-VĐCB:Bò thẳng hướng có mang vật trên lưng

-Cô giới thiệu tên bài tập,tập mẫu cho trẻ xem 2l(lần 2 cô tập kết hợp 
phân tích động tác tập:Ngồi khuỵu gối xuống sàn nhà,2 tay chống xuống 
sàn thẳng trước mặt,đặt lòng bàn tay thẳng về phía trước,đầu ngẩng 
cao,mắt nhìn thẳng,trên lưng mang túi cát đến xây vườn hoa tặng bạn 
rùa.Khi có hiệu lệnh các cháu bò chân nọ tay kia thẳng hướng đến nhà 
bạn rùa,không làm rơi túi cát trên lưng.

-Cô cho từng trẻ lên tập,sửa động tác tập cho trẻ.Cô yêu cầu trẻ khi bò 
xong xếp túi cát tặng bạn rùa để xây vườn hoa.

-Lần 2 cô cho trẻ mang gạch trên lưng và cho trẻ thi đua cùng nhau.

-Hỏi trẻ tên bài tập,cô giáo dục trẻ:Các con được tập bài vận động giúp 
cho cơ thể khỏe mạnh,mau lớn...vì vậy phải tích cực tập bài vận động 
cùng cô và các bạn nhé

*Trò chơi:Con rùa

-Cô giới thiệu tên trò chơi,cách chơi,luật chơi

-Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần.

3>Hồi tĩnh:Cô cho trẻ đi nhẹ nhàng xung quanh lớp 1-2 vòng.

Đánh giá cuối 
ngày

*Tình trạng sức khỏe:
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*Trạng thái cảm xúc,hành vi:

*Kiến thức,kỹ năng:

Thứ 6/21/3/2025

Hoạt động Mục đích-yêu cầu Chuẩn bị -tiến hành

Hoạt động học.

PTTCXH&TM:

-Dạy hát:Rửa mặt 
như mèo.

ST:Ngọc Bích

-KT: Trẻ được 
nghe bài hát,được 
cô dạy và hát cùng 
cô hát để nhớ tên 
bài hát,tên tác giả

 -KN:Trẻ thuộc lời 
bài hát,hát đúng 

*CB:Đĩa nhạc bài hát,một số đồ chơi âm nhạc.

*TH :

1>HĐ1:Cô cho trẻ chơi trò chơi “Tai ai tinh”.

- Cô cho trẻ lắng nghe tiếng kêu của một số con vật : chó, gà, lợn, mèo 
...và yêu cầu trẻ đoán tên .
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-Hát nghe:Mèo con 
ra vại nước

ST:Hoàng Long

-Trò chơi : Tai ai 
tinh .

giai điệu bài 
hát.Trẻ hát bài hát 
to rõ ràng và tình 
cảm cùng cô.

-TĐ:Chú ý lắng 
nghe cô hát.Tích 
cực tham gia vào 
các hoạt động.Giáo 
dục trẻ:yêu quý 
người thân trong 
gia đình…

- Hỏi trẻ : Con mèo kêu tn?=> Cô giới thiệu tên và nội dung bài hát .

2>HĐ2:Cô dạy trẻ hát bài “ Rửa mặt như mèo”-ST:Ngọc Bích

- Cô hát cho trẻ nghe bài hát 2l ,giảng nội dung bài hát .

- Bắt nhịp cho cả lớp hát 2-3l, gọi tổ, nhóm, cá nhân lên hát .

-Cô sửa sai cho trẻ.

- Khuyến khích trẻ thi đua hát cùng nhau 

-Những trẻ hát chưa đúng lời và giai điệu cô cho trẻ hát chậm cùng cô 
và sửa sai cho trẻ

- Hỏi trẻ tên bài hát.

3>HĐ3:Hát nghe “ Mèo con ra vại nước” – ST:Hoàng Long

- Cô giới thiệu bài hát, hát cho trẻ nghe 2l.

- Cô cho trẻ lấy nhạc cụ và nhún nhảy theo giai điệu của bài hát nghe 
trên đĩa .

Đánh giá cuối 
ngày:

*Tình trạng sức khỏe:

*Trạng thái cảm xúc,hành vi:
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*Kiến thức,kỹ năng:

          NGƯỜI SOẠN                                                                                       THAY MẶT NHÀ TRƯỜNG
                                                                                                                                 PHÓ HIỆU TRƯỞNG
  

              Bùi Thị Hà                                                                                                       Phạm Thị Bắc
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